
I Ngành NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Mã ngành dự tuyển NONG

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Chăn nuôi năm 2018

3 Luật Thủy sản năm 2017

4
Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Phòng, chống thiên tai.

5
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

II Ngành THƯ VIỆN: Mã ngành dự tuyển THVI

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Thư viện năm 2019

3
Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch và Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành thư viện

4
Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - 
kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy.

5
Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu 
chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 
thông có nhiều cấp học

III Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: Mã ngành dự tuyển CNTT

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Công nghệ thông tin năm 2006

3
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước

4
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 
cấp độ

5

Các kỹ năng chuyên ngành công nghệ thông tin:
- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu;
- Biên tập trang thông tin điện tử;
- An toàn bảo mật thông tin;
- Kỹ năng tin học văn phòng.
(Có nội dung cụ thể kèm theo)

Phụ lục

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP SỬA ĐỔI BỔ SUNG
MÔN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Công văn số .........../SNV-CCVC ngày ........./12/2020 của Sở Nội vụ)


